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1 Điện 56 CN KT Điều khiển & Tự động hóa 2-K5620115566 Nguyễn Tuấn Hưng 2.10 118         ĐẠT Đã hoàn thành ĐATN 3 GDĐCBB:MI1130:3; Không có Học môn MI1130

2 Điện 56 Điều khiển và TĐH (CN lên KS) K5620149589 Phan Tùng Lâm 2.47 85           Sinh viên được phép tiếp tục học tập và cần lưu ý thời gian học tập cho phép tối đa tại trường. KHÔNG ĐẠT Chưa ĐATN 5 CSNBB:EE2120:2; BSCNKS : 3 0906255280

3 Điện 56 Điều khiển và TĐH (CN lên KS) K5620149581 Phạm Văn  Vũ 1.86 88           Sinh viên được phép tiếp tục học tập và cần lưu ý thời gian học tập cho phép tối đa tại trường. KHÔNG ĐẠT Chưa ĐATN 3 BSCNKS:3 #N/A

4 Điện 56 Điều khiển và TĐH1 K56 20112347 Bùi Tiến Toại 2.57 148         Sinh viên được phép học tập đến hết kỳ 20181. x ĐẠT Chưa ĐATN 0 0946926593

5 Điện 56 Điều khiển và TĐH2 K56 20112392 Phan Văn Trung 2.59 148         Sv được gia hạn việc buộc thôi học. Sẽ BTH nếu hết kỳ 20181 không giảm mức cảnh cáo - ĐB khó khăn KHÔNG ĐẠT Chưa ĐATN 0 CĐCS 0982935930

6 Điện 56 Điều khiển và TĐH3 K56 20112006 Bằng Văn Quý 2.43 153         x ĐẠT Chưa ĐATN 3 CSKTCBB:MI1120:3; 01665878451

7 Điện 56 Điều khiển và TĐH4 K56 20111260 Tạ Thành Chung 2.24 145         Sinh viên được phép học tập đến hết kỳ 20181. KHÔNG ĐẠT Chưa ĐATN 2 BSCNKS:2 01228282846

8 Điện 56 Điều khiển và TĐH4 K56 20111446 Đào Lê Giang 2.40 152         Sinh viên được phép học tập đến hết kỳ 20181. KHÔNG ĐẠT Chưa ĐATN 5 GDĐCBB:SSH1050:2;GDĐCBB:SSH1130:3;+841676978099

9 Điện 56 Điều khiển và TĐH4 K56 20111824 Nguyễn Thành Luân 2.04 141         KHÔNG ĐẠT Chưa ĐATN 5 CSNBB:EE2030:2; TCTD:3 0981032123

10 Điện 56 Điều khiển và TĐH4 K56 20112468 Nguyễn Trung Văn 2.19 135         Sinh viên được phép học tập đến hết kỳ 20181. KHÔNG ĐẠT Chưa ĐATN 8 CSNBB:EE3480:3; BSCNKS:3 + TCTD:8 01655959889

11 Điện 56 Điều khiển và TĐH5 K56 20111319 Nguyễn Trùng Dương 2.29 148         Sinh viên được phép học tập đến hết kỳ 20181. KHÔNG ĐẠT Đã hoàn thành ĐATN 8 CSNBB:EE3242:2;CSNBB:EE3425:3;CSNBB:EE3480:3; CNSBB:201696296296 Khí cụ, vi xử lý, cung cấp điện

12 Điện 56 Điều khiển và TĐH5 K56 20111654 Nguyễn Đình Huy 1.99 145         x KHÔNG ĐẠT Chưa ĐATN 6 CSNBB:EE3480:3;; TC:3 01655920488

13 Điện 56 Điều khiển và TĐH5 K56 20111946 Nguyễn Đức Nhiên 2.18 144         Sinh viên được phép học tập đến hết kỳ 20181. ĐẠT Chưa ĐATN 3 CSNBB:EE3480:3; 01695818759

14 Điện 56 Điều khiển và TĐH5 K56 20112699 Tôn Quang Trí 2.46 151         Sinh viên được phép học tập đến hết kỳ 20181. KHÔNG ĐẠT Chưa ĐATN 0 TCTD:2 01686276387

15 Điện 56 Điều khiển và TĐH5 K56 20112700 Dương Văn Trưởng 1.90 136         x ĐẠT Chưa ĐATN 5 CSKTCBB:PH1120:3;CSNBB:EE3810:2; 01674154292

16 Điện 56 Điều khiển và TĐH6 K56 20111162 Trần Văn Bắc 2.73 155         Sv được gia hạn việc buộc thôi học. Sẽ BTH nếu hết kỳ 20181 không giảm mức cảnh cáo - ĐB khó khăn KHÔNG ĐẠT Đã hoàn thành ĐATN 0 0918202550 Đã qua hết môn, SV đã liên hệ, chỉ thi TOEIC

17 Điện 56 Điều khiển và TĐH6 K56 20111465 Phan Văn Hà 2.36 156         Sinh viên được phép học tập đến hết kỳ 20181. KHÔNG ĐẠT Chưa ĐATN 0 01684050664

18 Điện 56 Điều khiển và TĐH6 K56 20111476 Cao Văn Hải 2.32 153         KHÔNG ĐẠT Đã hoàn thành ĐATN 0 01653108711 Thi TOEIC

19 Điện 56 Điều khiển và TĐH6 K56 20111500 Nguyễn Xuân Hậu 2.66 149         KHÔNG ĐẠT Đã hoàn thành ĐATN 5 CSNBB:EE3242:2;CSNBB:EE3425:3; 01668403232 Thi TOEIC, Khí cụ, cung cấp

20 Điện 56 Điều khiển và TĐH6 K56 20112427 Lương Anh Tuấn 2.30 153         KHÔNG ĐẠT Đã hoàn thành ĐATN 3 BSCNKS2:3 +84965794007 Thi TOEIC

21 Điện 56 Điều khiển và TĐH6 K56 20112682 Bùi Trường Thịnh 2.73 157         Sinh viên được phép học tập đến hết kỳ 20181. KHÔNG ĐẠT Đã hoàn thành ĐATN 0 0989996787 Thi TOEIC

22 Điện 56 Điều khiển và TĐH6 K56 20112505 Nguyễn Kim Việt 2.14 149         KHÔNG ĐẠT Chưa ĐATN 2 TCTD:MI1030:3; (TCTD:2) 01675102825

23 Điện 56 Điều khiển và TĐH7 K56 20111214 Đinh Văn Cường 2.01 142         x ĐẠT Chưa ĐATN 2 CSNBB:EE3820:2; 0949369602 Đã làm việc với thầy hướng dẫn, Đồ án Kỹ sư hay cử nhân

24 Điện 56 Điều khiển và TĐH7 K56 20112317 Nguyễn Tá Tiến 2.06 148         Sinh viên được phép học tập đến hết kỳ 20181. x ĐẠT Chưa ĐATN 0 01649473595

25 Điện 56 Điều khiển và TĐH7 K56 20112164 Nguyễn Ngọc Tú 2.14 146         Sinh viên được phép học tập đến hết kỳ 20181. KHÔNG ĐẠT Chưa ĐATN 0 01654150704

26 Điện 56 Điều khiển và TĐH7 K56 20112298 Phạm Xuân Thùy 2.87 146         Sinh viên được phép học tập đến hết kỳ 20181. KHÔNG ĐẠT Chưa ĐATN 0 0962539275

27 Điện 56 Điều khiển và TĐH8 K56 20111100 Dương Tuấn Anh 2.16 154         x ĐẠT Đã hoàn thành ĐATN 0 01647837270 ??

28 Điện 56 Điều khiển và TĐH8 K56 20111814 Phạm Đăng Long 2.38 154         KHÔNG ĐẠT Chưa ĐATN 3 TCTD:3 01659018667

29 Điện 56 Điều khiển và TĐH8 K56 20112430 Nguyễn Anh Tuấn 2.41 147         Sinh viên được phép học tập đến hết kỳ 20181. KHÔNG ĐẠT Chưa ĐATN 0 01696220931

30 Điện 56 Điều khiển và TĐH8 K56 20112178 Lê Nhật Thành 2.24 141         x ĐẠT Đã hoàn thành ĐATN 2 TCKS3:2 0974141752 Học môn gì?

31 Điện 56 Điều khiên tự động (CTTT) K56 20112490 Bạch Văn Vững 2.79 154         Sinh viên được phép học tập đến hết kỳ 20181. ĐẠT Chưa ĐATN 0 0982546686

32 Điện 56 Kỹ thuật điện 1 K56 20112249 Trương Văn Thông 2.25 148         x ĐẠT Chưa ĐATN 0 0915321568

33 Điện 56 Kỹ thuật điện 2 K56 20111252 Phạm Văn Chiến 2.77 145         Sinh viên được phép học tập đến hết kỳ 20181. KHÔNG ĐẠT Chưa ĐATN 1 TC:3 TCTD:2 0979269448

34 Điện 56 Kỹ thuật điện 2 K56 20102053 Hoàng Công Quyền 2.62 146         KHÔNG ĐẠT Chưa ĐATN 0 0913078204
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